(MÉu 1)

	§¬n vÞ chñ qu¶n
	céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

	§¬n vÞ b¸o c¸o thµnh tÝch
	§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

	
	                  Hà Nội, ngày        tháng       năm 


BÁO CÁO THÀNH TÍCH DOANH NGHIỆP 

ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG…… 
Năm 2014

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………. Điện thoại: ………………………. 

Ngành nghề kinh doanh:…………………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………Số tài khoản VNĐ:……………………..

Người đại diện theo pháp luật: ……………………………Chức vụ: ……………

Người liên hệ về công tác thi đua:……….………………..Điện thoại:………

A. Đặc điểm tình hình:

B. Kết quả sản xuất kinh doanh:

	Nội dung
	ĐVT
	Năm 2013
	Năm 2014
	So cùng kỳ (tỷ lệ%)
	Ghi chú

	1. Tổng số vốn của DN
	Tỷ đồng
	
	
	
	

	2. Số lao động tại HN / Tổng số lao động
	Người
	 
	 
	 
	 

	3. - Doanh thu

    - Kim ngạch xuất khẩu
	Tỷ đồng

USD
	 
	 
	 
	 

	4. - Lợi nhuận trước thuế

    - Tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn
	Tỷ đồng

%
	 
	 
	 
	 

	5. - Tổng số đóng góp ngân sách

    - Thuế nội địa

    - Thuế XNK
	Tỷ đồng
	 
	 
	 
	 

	6. - Nợ phải trả quá hạn

    - Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn
	Tỷ đồng 
	
	
	
	

	7. Thu nhập của người lao động
	Triệu đồng/ người/ tháng
	 
	 
	 
	 

	8. Thực hiện việc đóng BHXH
	Số người / %
	
	
	
	

	9. Đầu tư đổi mới trang thiết bị và mở rộng SX
	Tỷ đồng
	
	
	
	

	10. Tổng số tiền đóng góp từ thiện, nhân đạo xã hội
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 


C. Thành tích khác:

- Công tác đầu tư các trang thiết bị nâng cao khả năng cạnh tranh, hiện đại hóa công sở.
- Quy mô, thị trường và chất lượng sản phẩm; Thực hiện các phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

- Việc làm và đời sống; Quản lý và sử dụng đất đai; bảo vệ môi trường và an toàn lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh. 
- Tình hình chấp hành chế độ, chính sách, pháp luật về an ninh trật tự, thuế và các khoản thu nộp ngân sách, tín dụng, bảo hiểm, lao động, tiền lương, chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán, chế độ báo cáo tài chính và báo cáo khác.
- Tổ chức các hoạt động phong trào thi đua và đóng góp xã hội từ thiện.

- Chấp hành các chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Xây dựng nội bộ:

+ Đơn vị.

+ Tổ chức Đảng.

+ Tổ chức công đoàn và các đoàn thể.

D. Kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2014:

1. Các phong trào thi đua đã được tổ chức thực hiện ở đơn vị (nêu tên các phong trào)

- Các phong trào “Đơn vị văn hóa”, “Nếp sống văn hóa công nghiệp”, “Xanh, sạch, đẹp”, “Sáng kiến, sáng tạo” và các phong trào thi đua khác.

- Kết quả phong trào "Người tốt, việc tốt" (ở đơn vị có bao nhiêu người đạt).

- Tổng số tập thể đạt danh hiệu thi đua “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến”; “ Tập thể Lao động xuất sắc” ...

- Tổng số các cá nhân được tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng trong năm 2014.

2. Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng:

- Đối với đơn vị (ghi các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, thương hiệu được các cấp ghi nhận, khen thưởng 2 năm 2013, 2014).

- Đối với tổ chức Đảng;                                          đạt danh 

- Đối với tổ chức Công đoàn và đoàn thể khác;     danh hiệu gì
3. Đề nghị cấp trên khen thưởng: .....................................(ghi rõ Cờ hoặc Bằng khen) về thành tích năm 2014.

	Xác nhận của cấp trình khen

(Ký tên, đóng dấu)
	                            Đại diện Doanh nghiệp

               (Ký tên, đóng dấu)


(Mẫu 2)

	Đơn vị chủ quản
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Hà Nội, ngày      tháng       năm 2014


BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Đề nghị UBND Thành phố tặng Bằng khen năm 2014
I. Một số thông tin về cá nhân:

- Họ tên:





Nam, nữ

- Năm sinh:

- Địa chỉ thường trú:

- Chức vụ, đơn vị công tác:

- Nghề nghiệp:

- Số điện thoại cơ quan:






Điện thoại di động:

- Mã số thuế và số tài khoản của đơn vị:

- Quá trình công tác (chủ yếu những năm gần đây)

II. Các hình thức tổ chức thi đua, danh hiệu khen thưởng của đơn vị, cá nhân trong 2 năm 2013, 2014:

- Các hình thức tổ chức thi đua, hình thức khen thưởng của đơn vị đạt được trong 2 năm 2013, 2014 (ghi rõ từng năm). Hiện tại đơn vị đang đề nghị UBND Thành phố xét tặng danh hiệu, hình thức khen thưởng gì?.

- Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của cá nhân đạt được trong 2 năm 2013, 2014 (ghi rõ từng năm).

III. Tóm tắt thành tích nổi bật năm 2014 theo 2 nội dung chính sau:

1. Kết quả hoạt động và thành tích nổi bật của cá nhân năm 2014:

a. Thành tích trong lao động sản xuất kinh doanh (nêu rõ những biện pháp cách làm, sáng kiến, sáng tạo cải tiến, đề xuất,... của cá nhân đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng, phát triển doanh nghiệp)

b. Thành tích tham gia các phong trào thi đua, đóng góp xã hội từ thiện.

c. Chấp hành chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương. Thực hiện nghĩa vụ nộp BHXH đối với người lao động theo quy định của Luật BHXH.
2. Tóm tắt kết quả hoạt động của đơn vị năm 2014:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh:

	Nội dung
	ĐVT
	Năm 2013
	Năm 2014
	So cùng kỳ (tỷ lệ%)
	Ghi chú

	1. Tổng số vốn của DN
	Tỷ đồng
	
	
	
	

	2. Số lao động tại HN / Tổng số lao động
	Người
	 
	 
	 
	 

	3. - Doanh thu

    - Kim nghạch xuất khẩu
	Tỷ đồng

USD
	 
	 
	 
	 

	4. - Lợi nhuận thực hiện

    - Tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn
	Tỷ đồng

%
	 
	 
	 
	 

	5. - Tổng số đóng góp ngân sách

    - Thuế nội địa

    - Thuế XNK
	Tỷ đồng
	 
	 
	 
	 

	6. - Nợ phải trả quá hạn

    - Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn
	Tỷ đồng 
	
	
	
	

	7. Thu nhập của người lao động
	Triệu đồng
/ người/ tháng
	 
	 
	 
	 

	8. Thực hiện việc đóng BHXH
	Số người / %
	
	
	
	

	9. Đầu tư đổi mới trang thiết bị và mở rộng SX
	Tỷ đồng
	
	
	
	

	10. Tổng số tiền đóng góp từ thiện, nhân đạo xã hội
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 


b. Thành tích khác (ghi tóm tắt những kết quả nổi bật của đơn vị)

c. Đánh giá hoạt động của tổ chức Đảng và các đoàn thể khác.

IV. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới (ngắn gọn từ 3 đến 5 dòng).

	Xác nhận và đề nghị của đơn vị
	Cá nhân báo cáo thành tích

	(Ký tên, đóng dấu)
	(Ký tên)


BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH KHEN THƯỞNG DOANH NGHIÊP NĂM 2013

	Số TT
	Tên Doanh nghiệp, địa chỉ
	Ngµnh nghÒ SXKD chÝnh; Mã số thuế
	Số lao động tại HN/ tổng số lao động
	Doanh thu 2013 (tỷ đồng)
	So cùng kỳ (%)
	Lợi nhuận trước thuế thuế 2013

(Tỷ đ)


	So cùng kỳ (%
	Nộp ngân sách 2013 (tỷ đồng)
	So cùng kỳ (%
	Tỷ suất lợi nhuận/ vốn chủ sở hữu (%)
	HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ®Õn h¹n
	B×nh qu©n thu nhËp (tr.®)
	§ãng BHXH (ghi rõ số người đóng, %)
	§ãng gãp tõ thiÖn XH (Tr.đ) trong ®ã ®ãng gãp cho HN
	Ghi chó (®¬n vÞ cã xuÊt khÈu, ®Çu t​ lín 2013)
	C¬ së ®Ò nghÞ
	§¬n vÞ giíi thiÖu
	Ghi chó

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	XuÊt khÈu (tû ®)
	§Çu t​ư (tû®)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Công ty cổ phần Tâp đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn . Đ/c: 50 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa

	Đầu tư, Xây dựng, Du lịch, Bất động sản, Giáo dục và Y tế.

MST:0100372107
	968
	110,01
	34
	10
	82
	11,80
	22
	2,28
	0
	4,7
	67%
	1.628
	0
	97,10
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chó: §èi víi doanh nghiÖp cã nhiÒu ®Þa ®iÓm ho¹t ®éng SX-KD, trong tæng sè doanh thu, lîi nhuËn, ng©n s¸ch, sè lao ®éng, BHXH cÇn ghi thªm 1  dòng bªn d​íi vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn t¹i Hµ Nội

Tæng hîp danh s¸ch khen c¸ nh©n khèi doanh nghiÖp
	TT
	Hä vµ tªn
	N¨m sinh
	Chøc vô ®¬n vÞ c«ng t¸c
	Tãm t¾t thµnh tÝch næi bËt cña c¸ nh©n trong n¨m
	H×nh thøc khen thưëng cña c¸ nh©n trong 2 n¨m qua
	H×nh thøc ®Ò nghÞ khen th​ëng ®èi víi DN (Cê hay BK) 
	§¬n vÞ giíi thiÖu
	Ghi chó

	
	
	Nam
	N÷
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Trường Sơn
	1945 Nam
	
	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn
	- Đầu tư gần 200 tỷ đồng xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, liên kết với Trường Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đào tạo về nguồn nhân lực....

- tham gia tích cực các phong trào từ thiện, các hoạt động xã hội.

- chấp hành tốt chính sách của Đảng và Nhà nước, gương mẫu trong cuộc sống sinh hoạt tại địa phưng
	Năm 2012: 
- Bằng khen của chủ tịch UBND TP Hà Nội.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Năm 2013:

- Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội

- Cúp vàng " Doanh nhân xứ Nghệ" lần thứ 3

- Kỷ niệm chương của chương trình " Trái tim cho em"

- "Thương hiệu top 10 nổi tiếng"  
	Bằng khen
	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


